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Tên giáo viên: Lớp D3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/10 đến 04/11
	Tuần 2
Từ 07/11 đến 11/11
	Tuần 3
Từ 14/11 đến 18/11
	Tuần 4
Từ 21/11 đến 25/11
	Tuần 5
Từ 28/11 đến 02/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	* Giờ đón trẻ: Cô ân cần, niềm nở đón trẻ vào lớp, chú ý sức khỏe của trẻ, trạng thái, tâm lý, trang phục của trẻ để có sự điều chỉnh kịp thời.
- Cô trò chuyện về mẹ của bé:
+ Mẹ con tên gì?
+ Mẹ đi làm xa hay ở nhà?
+ Mẹ hay nấu món gì cho con ăn…?
- Cô trò chuyện cùng trẻ về các thành viên trong gia đình của bé.
+ Gia đình con có những ai?
+ Ai yêu con nhất?
+ Hằng ngày mọi người thường làm công việc gì?
+ Buổi sáng ai cho các con ăn? Ai đưa con đi lớp?
- Giáo dục trẻ phải biết thương yêu những người thân trong gia đình
- Cô trò chuyện về ngày lễ noel
+ Xem clip về ông già tuyết
+ Hỏi trẻ nhận ra ai không?
+ Ngày lễ trẻ và gia đình được đi chơi ở đâu?....
* chơi các đồ chơi theo các nhóm nhỏ 

	

	Thể dục sáng
	* Giờ thể dục sáng: Tập theo nhạc thể dục sáng của trường
- Cô cho trẻ tập đi nối đuôi nhau thành vòng tròn (theo nhạc bài hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu”)
- Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn tập theo nhạc các bài hát cô đã chuẩn bị sẵn 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động nhận biết
NBPB
Ôn phân biệt màu vàng - màu đỏ 

	Hoạt động nhận biết
NBPB
Nhận biết kích thước to- nhỏ 

	Hoạt động nhận biết
NBPB
Ôn 3 màu xanh, đỏ, vàng 

	Hoạt động nhận biết
Hoạt động nhận biết:
NBPB Ôn Nhận biết kích thước to- nhỏ 

	Hoạt động nhận biết
NBPB
Nhận biết- gọi tên hình vuông 

	MT37, MT32, MT30, MT2, MT12

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
TẠO HÌNH
Di màu làm ổn rơm 

	Âm nhạc
ÂM NHẠC
- Hát: Cô và mẹ
- VĐTN: Tập tầm vông 

	Hoạt động tạo hình
TẠO HÌNH
In ngón tay tạo thành cánh hoa 

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động tạo hình:
TH Di màu làm mặt nước 

	Âm nhạc
Âm nhạc
- DH: Mẹ yêu không nào
VĐTN: Mẹ yêu không nào (MT30) 

	

	
	T4
	Làm quen văn học
PTNN
Thơ: Cái bát 

	Làm quen văn học
PTNN
Truyện:Thỏ ngoan (MT32) 

	Làm quen văn học
PTNN
Truyện :Chào buổi sáng 

	Làm quen văn học
Làm quen văn học:
PTNN Thơ: Đi dép 

	Làm quen văn học
PTNN
Thơ: Yêu mẹ 

	

	
	T5
	Vận động
VĐCB: Đi bước vào các ô 
- TCVĐ : Bắt bướm (MT37) 

	Vận động
PTTC
- VĐCB: Đi trong đường ngoằn ngoèo (chưa biết)
-TCVĐ: Gieo hạt 

	Vận động
PTTC
- VĐCB:Ôn đi bước vào các ô

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

	Vận động
Vận động:
PTTC - VĐCB: Đi trong đường ngoằn nghèo
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

	Vận động
PTTC
VĐCB : Chạy theo hướng thẳng
-TCVĐ: Mèo và chim sẻ (MT2) 

	

	
	T6
	Hoạt động nhận biết
Hoạt động nhận biết:
NBTN - Đồ dùng để ăn (bát, đũa,thìa)(MT16) 

	Hoạt động nhận biết
Hoạt động nhận biết:
NBTN - Đồ dùng yêu thích của bé 

	Hoạt động nhận biết
NBTN
Trò chuyện về cô giáo 

	Hoạt động nhận biết
Hoạt động nhận biết:
NBTN - Đồ chơi bé thích 

	Hoạt động nhận biết
Hoạt động nhận biết:
NBTN Đồ cá nhân của bé(MT30) (MT12) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát 
- Trò chuyện về các thành viên gia đình bé
-Tham quan khu tranh truyện của trường
- Quan sát tranh ảnh bữa cơm gia đình
- Trò chuyện về buổi đi chơi của bé với gia đình
- Xem ảnh về gia đình của bé.
- Trò chuyện về công việc của mẹ 
- Quan sát ,trò chuyện về góc cho em ăn
- Trò chuyện về Quần áo mùa đông 
- Quan sát đồ chơi lật đật
- Trò chuyện về mũ, Khăn vào mùa đông
*TCVĐ:
- Bóng tròn to
- Bắt bướm
- Mèo và chim sẻ
- Con nhện
- Ô tô và chim sẻ
-Con nhện
-Trò chơi với các ngón tay 
-Trò chơi con thỏ, 
- Con kiến, con cua
Bong bóng xà phòng
- Nhảy thỏ
-Trời nắng trời mưa
*Chơi tự do
* Giao lưu với các lớp vào thứ 4 hàng tuần
Tuần 1: giao lưu với lớp D4
Tuần 2: giao lưu với lớp D1
Tuần 3: giao lưu với lớp D2
Tuần 4: giao lưu với lớp C3 (MT12) 

	MT12

	Chơi tập ở các góc
	* Góc (TT) sách truyệncủa bé: Xem tranh ảnh về gia đình bé và trang trí khung ảnh gia đình của bé
+Mục đích: Rèn kỹ năng mở sách . xem tranh, củng cố kỹ năng chấm hồ, sắp xếp
+ Chuẩn bị: Tranh chụp gia đình do các bé mang tới , khung ảnh ,Các hình quả bóng, bông hoa…
* Góc HĐVĐV: Lắp ghép ngôi nhà, xây tháp, lồng hộp, ghép nút
* Góc tạo hình: tô màu tranh vẽ chân dung những người trong gia đình bé …
- chơi với góc mở.
* Góc Bé em : Chơi với búp bê, bế em, xúc cho em búp bê ăn, ru em ngủ
* Góc vận động: bé tập làm cầu thủ bóng đá. bé chơi với hươu.
* Cất dọn đồ chơi sau khi chơi.
* Chuẩn bị : cô chuẩn bị đồ chơi phù hợp với các goc và nhóm cho trẻ chơi 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập nề nếp, thói quen và hành vi tốt trong ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
- Thực hiện một số kỹ năng tự phục vụ: Lau mặt, lau miệng, uống nươc sau khi ăn, vứt rác đúng nơi quy định
- Dạy đọc đồng dao: Con mèo mà trèo cây cau, Cái cò 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	* Trẻ kể về một vài thông tin của mình: Tên, tuổi
* Rèn trẻ sinh rửa tay, rửa mặt 
* Cho trẻ làm quen với bài thơ mới: yêu mẹ
* Dạy trẻ trò chơi: hãy lắng nghe.
* Vui chơi tự do.
* Liên hoan văn nghệ động viên trẻ phát bé ngoan
* Ôn luyện nhận biết màu sắc 
* Làm quen bài thơ : Chổi ngoan
* Làm quen truyện: Thỏ con không vâng lời
*Dạy trẻ cách gập quần áo.
*Vui chơi tự do. 
* Ôn thơ đã học: Yêu mẹ
* Liên hoan văn nghệ , phát bé ngoan
* Làm quen bài thơ : Chổi ngoan
* Xem clip : Quà tặng cuộc sống 
* Dạy trẻ trò chơi mới
* Làm quen truyện: Cháu chào ông ạ
* Liên hoan chào đón Noel
* Liên hoan văn nghệ , phát bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tuần 1: Đồ dùng để ăn 
	
	
	
	Tuần 1: Những người thân yêu của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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